
TT Ngày Mã sinh viên Tên sinh viên Lớp

1 02/11/2020 CD180041 Lê Kim Vương K10.LTMT1

2 02/11/2020 CD180545 Diêm Đăng Minh K10.KTML1

3 02/11/2020 CD181073 Vũ Văn Khoa K10.OTO5

4 02/11/2020 CD181142 Trịnh Sỹ Dự K10.UDPM4

5 02/11/2020 CD181277 Nguyễn Quang Huy K10.OTO12

6 02/11/2020 CD181286 Đinh Tuấn Long K10.KTLD

7 02/11/2020 CD181298 Nguyễn Ngọc Đức K10.OTO 11

8 02/11/2020 CD181621 Nguyễn Bá Thành K10.UDPM2

9 02/11/2020 CD181814 Lê Đào Đình Luyện K10.OTO10

10 02/11/2020 CD182002 Vũ Duy Linh K10.CDT4

11 02/11/2020 CD182132 Đoàn Quang Huy K10.LTMT3

12 02/11/2020 CD182162 Hồ Văn Thắng K10.OTO12

13 02/11/2020 CD182179 Nguyễn Đức Đức K10.OTO12

14 02/11/2020 CD182239 Lê Hữu Anh K10.OTO8

15 02/11/2020 CD182244 Vũ Trọng Tấn K10.OTO8

16 02/11/2020 CD182350 Trần Thành Đạt K10.OTO8

17 02/11/2020 CD182354 Phạm Hải Long K10.OTO8

18 02/11/2020 CD182397 Trịnh Bá Quang K10.OTO8

DANH SÁCH SINH VIÊN K10 NỘP HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020

Lưu ý:  Sinh viên chưa đã nộp tiền nhưng Chưa có tên trong danh sách này vui 

lòng liên hệ phòng Tài chính kế toán để đối chiếu thông tin!



19 02/11/2020 CD182519 Trần Mạnh Phương K10.OTO9

20 02/11/2020 CD182560 Nguyễn Quang Anh K10.TKDH4

21 02/11/2020 CD182569 Dương Quang Khải K10.OTO9

22 02/11/2020 CD182851 Lê Văn Tiến K10.DTCN3

23 02/11/2020 CD182947 Lê Minh Hòa K10.LTMT 5

24 02/11/2020 CD183035 Phạm Thế Hùng K10.TKDH4

25 02/11/2020 CD183042 Hoàng Việt Phong K10.TKDH4

26 03/11/2020 CD171166 Vũ Quốc Hùng K10.OTO6

27 03/11/2020 CD180414 Nguyễn Tuấn Dũng K10.OTO2

28 03/11/2020 CD181082 Phạm Đức Tuấn K10.DCN2

29 03/11/2020 CD181381 Nguyễn Đức Sơn K10.OTO12

30 03/11/2020 CD181420 Phạm Văn Tú K10.OTO12

31 03/11/2020 CD181432 Doãn Văn Quân K10.OTO 1

32 03/11/2020 CD181879 Trần Anh Tú K10.QTM

33 03/11/2020 CD182212 Nguyễn Minh Đức K10.OTO8

34 03/11/2020 CD182370 Nguyễn Quốc Anh K10.DCN3

35 03/11/2020 CD182565 Lò Hồng Quang K10.OTO9

36 03/11/2020 CD182887 Đào Tiến Nghị K10.UDPM4

37 03/11/2020 CD182977 Hoàng Minh Quang K10.CDT5

38 03/11/2020 CD183096 Lâm Trung Hiếu K10.LTMT4

39 03/11/2020 CD183131 Nguyễn Văn Đông K10.OTO 1

40 04/11/2020 CD180047 Vũ Đức Duy K10.KTML1

41 04/11/2020 CD180047 Vũ Đức Duy K10.KTML1



42 04/11/2020 CD180474 Nguyễn Văn Tứ K10.OTO2

43 04/11/2020 CD180674 Lê Quang Khải K10.KTLD

44 04/11/2020 CD180747 Trần Thanh Tùng K10.DTCN1

45 04/11/2020 CD180825 Nguyễn Đăng Nam K10.OTO4

46 04/11/2020 CD181568 Nguyễn Thành Long K10.DCN1

47 04/11/2020 CD182058 Nguyễn Tuấn Long K10.OTO7

48 04/11/2020 CD182169 Bùi Thành Đạt K10.DTCN3

49 04/11/2020 CD182462 Nguyễn Hồng Đức K10.OTO2

50 04/11/2020 CD182481 Nguyễn Bá Tuấn K10.DTCN3

51 04/11/2020 CD182836 Lê Công Dũng K10.KTLD

52 04/11/2020 CD182994 Lưu Văn Lượng K10.DTCN3

53 04/11/2020 CD183047 Nguyễn Văn Cầm K10.KTLD

54 05/11/2020 CD180195 Hoàng Văn Triển K10.OTO 11

55 05/11/2020 CD180301 Lê Hữu Thắng K10.OTO2

56 05/11/2020 CD180433 Nguyễn Diệu Tam K10.LTMT1

57 05/11/2020 CD180467 Lương Ngọc Phúc K10.LTMT1

58 05/11/2020 CD181372 Nguyễn Văn Mạnh K10.DCN3

59 05/11/2020 CD181857 Trần Đức Lương K10.CDT4

60 05/11/2020 CD181962 Nguyễn Ngọc Quang K10.OTO7

61 05/11/2020 CD182157 Phạm Văn Kiên K10.CDT4

62 05/11/2020 CD182271 Biện Văn Thắng K10.OTO8

63 05/11/2020 CD182363 Đinh Văn Thuận K10.OTO8

64 05/11/2020 CD182445 Nguyễn Quang Trường K10.OTO8



65 05/11/2020 CD182464 Trần Bá Hoàng K10.OTO12

66 05/11/2020 CD182877 Nguyễn Sơn Tùng K10.OTO10

67 05/11/2020 CD182931 Tô Thanh Bình K10.DTCN3

68 05/11/2020 CD183080 Trần Mạnh Dũng K10.KTML4

69 05/11/2020 CD183157 Nguyễn Lê Hạnh K10.TKDH3

70 06/11/2020 CD180153 Tạ Hữu Thắng K10.TKĐH1

71 06/11/2020 CD180212 Nguyễn Việt Anh K10.TKĐH1

72 06/11/2020 CD180663 Trương Phú Sơn K10.QTM

73 06/11/2020 CD181869 Đỗ Ngọc Sơn K10.CDT4

74 06/11/2020 CD182191 Phạm Thị Hồng Nhung K10.UDPM2

75 06/11/2020 CD182227 Tạ Đình Hồng K10.DCN1

76 06/11/2020 CD182291 Trần Thị Ngọc Loan K10.UDPM2

77 06/11/2020 CD182763 Nguyễn Tiến Đạt K10.QTDN

78 08/11/2020 CD180465 Lê Xuân Chính K10.OTO2

79 08/11/2020 CD181237 Dương Đức Chinh K10.OTO 11


